
 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C1        

     

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 1-  NHÁNH BÉ LÀ AI 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 

 

Thứ 2 

( 06/10/2025) 

Thứ 3 

( 07/10/2025) 

Thứ 4 

( 08/10/2025) 

Thứ 5 

( 09/10/2025) 

Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

KPXH: Nhận biết tay phải 

tay trái 

Hoạt động học 

Thể dục: Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

- Hoạt động học 

Nghỉ HNCC- VC  
 

 

Hoạt động học 
Truyện bé Minh Quân dũng 

cảm 

Hoạt động học 

Vẽ tóc cho bạn 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát cây soài 

2. Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

3. Chơi với khu vực chợ quê: 

Chơi với các nội dung trên 

sân trường 

- Chơi nướng cá 

- Chơi làm chông gió 

- Chơi quăng vòng cổ trai  

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát vật dưới kính hiển 

vi 

2. Kéo co 

3. Chơi với khu vực chợ quê: 

: Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi nhặt lá  rụng quanh gốc 

cây 

- Chơi tự do với đu quay 

-Hoạt động ngoài trời 

Nghỉ HNCC- VC  
 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát cây nhãn 

2. Những ngón tay nhúc nhích, 

3. Chơi với khu vực chợ quê: 

- Chơi với các nội dung trên sân 

trường 

- Chơi bán hàng góc chợ quê 

- Chơi với cầu  trượt xích đu 

- Chơi nhặt lá  rụng quanh gốc 

cây 

 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát vườn rau lớp 4 tuổi 

 2. Trời nắng, trời mưa 

3 Chơi với khu vực chợ quê: 

- Chơi pha nước chanh 

- Chơi làm chuông gió 

- Bán hàng chợ quê 

- Chơi cầu trượt đu quay 

 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện nhận biết một số 

biểu hiện khi ốm. Dạy bé đeo 

khẩu trang, sát khuẩn phòng 

dịch Covid 19. 

  

  Hoạt động chiều 

- Trẻ nghe nhạc, nghe  hát: 

khuôn mặt cười, 

- Chơi trò chơi góc âm nhạc:  

  

Hoạt động chiều 

NGHỈ HNCC- VC 

 

 

 Hoạt động chiều 

- Trò chuyện, đàm thoai, tìm 

hiểu một số thông tin về bản 

thân: tên, tuổi, giới tính, ngày 

sinh nhật, dáng vẻ bên ngoài… 

 - Trò chơi: Bé giới thiệu về bản 

thân 

Hoạt động chiều 

Trò chơi:Tìm bạn 

- Đọc truyện cho trẻ nghe: Bạn bè 

thân thương 

https://drive.google.com/file/d/1L

Km4s4ps8TxBdVq36uV4cYPUD

fxOJyWF/view?usp=sharing. 

  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
                               

 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Nguyễn Thị Thơm 

https://drive.google.com/file/d/1LKm4s4ps8TxBdVq36uV4cYPUDfxOJyWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKm4s4ps8TxBdVq36uV4cYPUDfxOJyWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKm4s4ps8TxBdVq36uV4cYPUDfxOJyWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKm4s4ps8TxBdVq36uV4cYPUDfxOJyWF/view?usp=sharing


 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 3 TUỔI C3        

  

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 1-  BÉ LÀ AI 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 

Thứ 2 

( 06/10/2025) 

Thứ 3 

( 07/10/2025) 

Thứ 4 

( 08/10/2025) 

Thứ 5 

( 09/10/2025) 

Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

Thể dục: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

Hoạt động học 

KPXH: Nhận biết tay phải 

tay trái của bản thân 

Hoạt động học 

Nghỉ CBCTVC  
 

Hoạt động học 

Truyện: Bé Minh Quân 

dũng cảm 

Hoạt động học 

Vẽ tóc bạn trai bạn gái 

 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát: cây nhãn 

2. Chơi vận động: Kết bạn 

3. Chơi tự do: Khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống  

+ Chuông gió 

+ Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ Thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 
+ Chơi cầu trượt, đu 

quay 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: Cây cọ 

2.Chơi VĐ:  Kéo co 

3.Chơi tự do: Tại khu vực 

chơi với các trò chơi  vận 

động 

+ Đu xà 

+ Leo thang dây 

+ Cầu trượt 

+ Xích đu 

+ Nhảy bao bố 

+ Đi cà kheo 

+ Chong chóng 

+Những chiếc túi đa năng 

+ Đấm bốc 

+ Ném vòng cổ chai 

+ Cầu khỉ 

-Hoạt động ngoài trời 

Nghỉ CBCCVC  
 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát:Cây đào tiên 

2. TCVĐ: Kết bạn 

3.Chơi tự do:tại khu vực chợ 

quê 

- Bán hàng tại khu vực chợ 

quê 

-Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

-- Chơi nhặt lá  rụng quanh 

gốc cây 

- Chơi tự do với đu quay 

 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát:Cây đào tiên 

2. TCVĐ: Kết bạn 

3.Chơi tự do:tại khu vực chợ 

quê 

- Bán hàng tại khu vực chợ quê 

-Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

-Vẽ tranh trên giá 

-Chơi vòng quay đa năng 

- Gà đẻ trứng 

- Chơi cầu trượt 

 

Hoạt động chiều: 

-Trò chơi: Bé giới thiệu về 

bản thân: Tên, tuổi, giới tính 

của bản thân. 

 Hoạt động chiều 

 - Dạy trẻ  đeo khẩu trang 

 

Hoạt động chiều 

NGHỈ HNCC- VC 

 

 

-  

Hoạt động chiều 

- Đọc truyện cho trẻ nghe” 

Truyện bé Minh Quân dũng 

cảm 

Hoạt động chiều 

Xem video điều bé nên và 

không nên với bạn 

- Trò chơi: Bé nên và không 

nên( QTE) 

            
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Phạm Thị Hước 



 

     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  

 TUẦN  1- NHÁNH “ BÉ LÀ AI” 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 

Thứ 2 

( 6/10/2025) 

Thứ 3 

( 7/10/2025) 

Thứ 4 

( 8/10/2025) 

Thứ 5 

( 9/10/2025) 

Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

 Lĩnh vực: PTTC 

Thể dục: Đi trên ghế thể dục 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNT 

Toán:Phân biệt phía phải, 

phía trái của bạn khác  

Hoạt động học 

Nghỉ CBCTVC  
 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTTM 

- Dạy Hát : Gọi tên cảm xúc 

Hoạt động học 

- Lĩnh vực: PTNN 

-Truyện: Mỗi người một việc  

 

- Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát bầu trời. 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi tự do theo ý thích  ở khu 

vực Khu chơi với sỏi và tạo 

hình, chơi trò chơi:  

+ Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

+ Vẽ tranh trên khung. Cơm 

canh rau muống. Ô ăn quan. 

Cua cắp.  

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

- Hoạt động ngoài trời 

- - Quan sát thời tiết 

- -TCVĐ: Đi khụy gối 

- Chơi tự do theo ý thích  ở khu 

vực Khu chơi với sỏi và tạo 

hình, chơi trò chơi:  

+ Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

+ Vẽ tranh trên khung. Cơm 

canh rau muống. Ô ăn quan. 

Cua cắp.  

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

 

-Hoạt động ngoài ttrời 

NGHỈ HNCC- VC 

- Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát cây chuối 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- Quan sát bầu trời. 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi tự do theo ý thích  ở 

khu vực Khu chơi với sỏi và 

tạo hình, chơi trò chơi:  

+ Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

+ Vẽ tranh trên khung. Cơm 

canh rau muống. Ô ăn quan. 

Cua cắp.  

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

-Hoạt động ngoài trời  

- - Quan sát: cây bưởi 

- TCVĐ: Vận động viên điền 

kinh 

- Quan sát bầu trời. 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi tự do theo ý thích  ở khu 

vực Khu chơi với sỏi và tạo 

hình, chơi trò chơi:  

+ Xếp sỏi thành hình con vật.  

+ Đi trên sỏi. Đọc chữ cái, chữ 

số trên sỏi. 

+ Vẽ tranh trên khung. Cơm 

canh rau muống. Ô ăn quan. 

Cua cắp.  

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, bập bênh 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Những đồ vật 

nguy hiểm 

 

-  

Hoạt động chiều 

  Xem video hứng dẫn một số bộ 

phận cơ thể 

 - Chơi: Mặc quần áo cho bé, 

chạm đúng- chạm sai 

Hoạt động chiều 

NGHỈ HNCC- VC 

 

-  

Hoạt động chiều 

- Những ban nhạc ngộ nghĩnh, 

bé tập làm nhạc công… 

- Trò chơi: Hát cùng ca sĩ, 

Hoạt động chiều 

- - Thư viện sách tuổi thơ 

- Làm sách, xem, "đọc" truyện 

tranh-- Nêu gương bé ngoan 

cuối tuàn. 

                                                                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                                       Phạm Phương Thảo 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B1        

      

                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                       Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 



 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B2        

     

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN  1- NHÁNH “ BÉ LÀ AI” 
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 

 

Thứ 2 

( 29/09/2025) 

Thứ 3 

( 30/9/2025) 

Thứ 4 

( 01/10/2025) 

Thứ 5 

(2/10/2025) 

Thứ 6 

( 03/10/2025 
Hoạt động học 

PTTC 

-Chạy thay đổi theo hiệu 

lệnh của cô 

Hoạt động học 

PTNT 

- Phân biệt phía phải, phía 

trái của bạn khác 

Nghỉ HNCC- VC Hoạt động học 

PTTM 

Xé dán: trang phục bạn trai, 

bạn gái 

Hoạt động học 

PTNN 

Đồng dao: Xỉa cá mè 

 

Hoạt động ngoài trời\ 

- Quan sát: Đồ chơi ngoài trời 

- TCVĐ: Đi cầu khỉ 

- Chơi với khu vực chợ quê: 

+ Bán một số bánh kẹo đặc 

sản của làng quê: Bánh đa, 

măng, miến, kẹo lạc, bỏng 

ngô… 

+ Bán hàng nước.  

Hoạt động ngoài trời 

-  Quan sát: bồn hoa sam 

- TCVĐ: Những chiếc giày 

tìm đôi 

- Chơi tự do: 

+Quan sát và theo dõi sự nảy 

mầm của cây . 

+Trẻ lau lá cây, nhổ cỏ. Chơi 

tự do với các đồ chơi ngoài 

trời 

Hoạt động ngoài trời 

- Nghỉ HNCC- VC 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát: bầu trời 

- TCVĐ: Tìm bạn 

- Chơi tự chọn tại khu vực 

chơi vơi cát và nước: 

+ Chơi câu cá 

+ Chơi đong đo nước, rót 

nước, tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Lộn cầu vồng 

Hoạt động ngoài trời 

-Quan sát: Cây hoa đồng hồ 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: 

+ Chăm sóc cây : Tưới nước, nhổ 

cỏ tỉa lá xâu . 

+ Chơi tự do với các trò chơi 

ngoài trời: Đi khà kheo, boling, 

chơi với sỏi 

Hoạt động chiều 

- Trò chơi; những ngón tay 

nhúc nhích, cua cắp 

- Triển lãm tranh( Cho trẻ 

quan sát, đàm thoại về các 

bức tranh để đưa ra ý kiến cá 

nhân về màu sắc, đường nét, 

hình dáng của tranh) 

 

 Hoạt động chiều 

  - Trò chuyện với trẻ về việc 

ăn uống đủ chất để có cơ thể 

khoẻ mạnh. 

- Trò chuyện với trẻ về việc 

giữ gìn vệ sinh trước và sau 

khi ăn để phòng chống bệnh. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=30s8_TrDrf4 

 Hoạt động chiều 

- NGHỈ HNCC- VC 

 Hoạt động chiều 

Thực hành: vứt rác đúng nơi 

quy định 

https://drive.google.com/drive

/folders/1Yxj2mAjJNqPtWS0

ZqmCZglO5Vm-Fxgyj 

 Hoạt động chiều 

- Trò chơi: Xếp hình, phân biệt  

- Liên hoan văn nghệ 

- Thưởng bé ngoan 

 

                                                                                                                                              

 

 

 
 

                                                                      

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đặng Thị Duyên 

https://www.youtube.com/watch?v=30s8_TrDrf4
https://www.youtube.com/watch?v=30s8_TrDrf4
https://drive.google.com/drive/folders/1Yxj2mAjJNqPtWS0ZqmCZglO5Vm-Fxgyj
https://drive.google.com/drive/folders/1Yxj2mAjJNqPtWS0ZqmCZglO5Vm-Fxgyj
https://drive.google.com/drive/folders/1Yxj2mAjJNqPtWS0ZqmCZglO5Vm-Fxgyj


 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 4 TUỔI B3        

  

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

TUẦN 1-  BÉ LÀ AI 

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 

Thứ 2 

( 06/10/2025) 

Thứ 3 

( 07/10/2025) 

Thứ 4 

( 08/10/2025) 

Thứ 5 

( 09/10/2025) 

Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

- Phân biệt phía trên - dưới - 

trước - sau của bạn khác. 

Hoạt động học 

- Chạy thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

Hoạt động học 

Nghỉ TC HN VCNLĐ 

Hoạt động học 

- Dạy thơ “Tâm sự của cái 

mũi 

Hoạt động học 

- Xé dán trang phục bạn trai 

bạn gái 

Hoạt động ngoài trời 

1.Quan sát: cây nhãn 

2.Chơi vận động: Kết bạn 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay. 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát bầu trời, cảm nhận 

thời tiết 

2. Trò chơi vận động: Đi thay 

đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

3. chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước 

 +Thực nghiệm đong đo nước. 

+ Xây tháp cát 

+ In hình trên cát 

+ Tìm hiểu dòng chảy của 

nước. 

+ Câu cá. 

+ Chơi vẽ tranh cát 

+ Xếp tranh sỏi 

+ Thả thuyền giấy 

+ Chơi cầu trượt 

Nghỉ hội nghị 

CBCCVCNLĐ 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: cây đào tiên 

2. Trò chơi vận động: Kết bạn 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

chợ quê 

Bán hàng tại chợ quê, bán 

hàng  nước. 

+ Chơi ném bóng vào rổ theo 

đúng số lượng 

+ Vẽ tranh trên giá 

+ Chơi vòng quay đa năng 

+ Gà đẻ trứng 

+ Chơi cầu trượt 

Hoạt động ngoài trời 

1. Quan sát: cây hoa sứ 

2. Chơi vận động: Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

3. Chơi tự do tại Khu vực chơi 

các trò chơi âm nhạc, trò chơi 

dân gian 

+ Giàn trống 

+ Chuông gió 

+  Cua cắp 

+ Ô ăn quan 

+ thả bóng theo màu 

+ Ném bóng to nhỏ 

+ Xoáy nắp chai 

+ Chơi cầu trượt, đu quay. 

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện, đàm thoại,  tìm 

hiểu về tên, giới tính, những 

điểm giống nhau và khác nhau 

của bản thân với người khác 

về đặc điểm cá nhân, dáng vẻ 

Hoạt động chiều 

Ôn: Ai phân biệt giỏi (Phân 

biệt phía trên- dưới – trước - 

sau của bạn khác). 

  

  

  

Hoạt động chiều 

Nghỉ Hội nghị CCVC 

  

  

Hoạt động chiều 

- Trò chuyện giới thiệu với trẻ 

một số thao tác cơ bản với máy 

tính: tắt, mở, di chuyển chuột, 

kích chuột , mở thư mục. 

 - Cho trẻ thực hành một số 

thao tác cơ bản với máy tính: 

Hoạt động chiều 

-                Bé đọc thơ giỏi 

(Đọc thơ: Tâm sự cảu cái 

mũi)  

- Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 



 

bên ngoài,  về sở thích của 

mình, của bạn. 

  

  

 

tắt, mở, di chuyển chuột, kích 

chuột , mở thư mục trên máy 

tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Lưu Thị Ngọc 



 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A1        

  

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

 TUẦN 4  - BÉ LÀ AI 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025 

Thứ 2 

(06/10/2025) 

Thứ 3 

(07/10/2025) 

Thứ 4 

(08/10/2025) 

Thứ 5 

( 9/10/2025) 

Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

Toán: Xác định vị trí phía 

trước, phía sau, phía trên , 

phía dưới so với đối tượng 

khác 

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thể chất 

Đi nối bàn chân tiến lùi 

Hoạt động học 

Nghỉ HN CCVCNGLĐ 

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Bé chẳng sợ tiêm 

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ 

ÂN: Dạy hát: Mừng sinh nhật 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây vú sữa 

- Chơi vận động: Đi trên 

dây- Chơi tự do tại khu trò 

chơi âm nhạc và vận động 

với các trò chơi: Chơi với 

dàn trống;Chong chóng 

quay. Đi cà kheo; Lăn 

bóng, lăn lốp xe và chạy 

theo bóng, lốp xe; Chơi bô 

ling; Kéo co; . Chơi tự do 

với đồ chơi ngoài trời: cầu 

trượt, xích đu, thú nhún. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây soài 

- Chơi vận động: Làm siêu 

nhân đứng bằng 1 chân 

- Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Ném bóng trúng 

đích thẳng đứng, nằm 

ngang; Sút bóng vào gôn. 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài 

trời: cầu trượt, xích đu, đu 

quay. 

Hoạt động ngoài trời 

Nghỉ học 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây ổi 

- Chơi vận động: Đi nối bàn chân 

tiến lùi theo hình bàn chân trên 

các thành của bồn hoa 

- Chơi tự do tại khu trò chơi âm 

nhạc và vận động với các trò chơi: 

Chơi với dàn trống; 

Ném bóng trúng đích thẳng đứng, 

nằm ngang; Sút bóng vào gôn. 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, đu quay. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Thời tiết 

- Chơi vận động:  Kéo co 

Chơi tự do tại khu trò chơi 

âm nhạc và vận động với các 

trò chơi: Chơi với dàn 

trống;Chong chóng quay. Đi 

cà kheo; Lăn bóng, lăn lốp 

xe và chạy theo bóng, lốp xe; 

Chơi bô ling; Kéo co; Chơi 

tự do với đồ chơi ngoài trời: 

cầu trượt, xích đu, thú nhún. 

Hoạt động chiều 

  - Tự kể và giới thiệu về 

mình 

Đặc điểm giống và khác 

nhau của bạn trai và bạn 

gái, các khả năng, nhu cầu 

giống nhau của bạn trai, 

bạn gái 

Hoạt động chiều 

- Tự kể và giới thiệu về mình. 

TC “Bé giới thiệu” 

- Xem video về phòng chống 

bạo lực trẻ em 

 - Dạy kĩ năng tự bảo vệ bản 

thân 

Hoạt động chiều 

Nghỉ học 

Hoạt động chiều 

- Thơ : Bé chẳng sợ tiêm 

- Trò chơi: Giai điệu thân quen?, 

Tai ai tinh? 

- Trò chuyện, đàm thoại,   thực 

hành một số tình huống qua giao 

tiếp, ứng xử phù hợp giới tính của 

Hoạt động chiều 

- Chơi các trò chơi, các tình 

huống để trải nghiệm, tìm 

hiểu về bản thân: Cân, đo 

chiều cao của mình, của bạn, 

tìm hiểu về sở thích của mình. 

Hát: Mừng sinh nhật 



 

youtu.be/mgvU52A9L0Q

?si=1pMZS9xdHPIPj4NO 

  

https://youtu.be/Rl-

kD5ok_0Y?si=kOl50taPFV

nd95_G  

bản thân: như giới thiệu về bản 

thân thuộc giới tính gì? 

TC:  Sở thích và khả năng của tôi 

Liên hoan văn nghệ cuối tuần, 

nêu gương bé ngoan 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Đoàn Thị Hiền 

https://youtu.be/Rl-kD5ok_0Y?si=kOl50taPFVnd95_G
https://youtu.be/Rl-kD5ok_0Y?si=kOl50taPFVnd95_G
https://youtu.be/Rl-kD5ok_0Y?si=kOl50taPFVnd95_G


 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A2        

      

                                                                           

                                                                      

                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

  TUẦN 1 - TÔI LÀ AI 

 Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 6/10/2025 đến ngày 24/10/2025 
Thứ 2 

( 29/9/2025) 
Thứ 3 

(30/9/2025) 
Thứ 4 

( 1/10/2025) 
Thứ 5 

(  2/10/2025) 
Thứ 6 

( 3/10/2025) 

Hoạt động học 

TD: Đi lối bàn chân tiến lùi 

Hoạt động học 

Xác định vị trí của đồ vật 

phía phải-phía trái với bạn 

khác 

Hoạt động học 

Nghỉ hội nghị viên chức 

Hoạt động học 

TH: Vẽ bạn trai, bạn gái 

Hoạt động học 

LQCC: e, ê 

Hoạt động ngoài trời- - 

Quan sát: Cây hoa mẫu đơn 

-TCVĐ: Chơi tập làm siêu 

nhân đứng bằng 1 chân 

- Chơi tự do với khu vực thể 

chất: 

+ Ném bóng , ném vòng 

+ Chong chóng quay 

+ Đá bóng vào gôn 

+ Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời   

Hoạt động ngoài trời- - 

Tham quan, dạo chơi Gian 

hàng bán đồ lưu niệm, quần 

áo thời trang. 

- TCVĐ: Kết bạn 

- Chơi tự do với khu vực âm 

nhạc 

+ Chơi gõ các bài nhạc bằng 

nhiều dụng cụ 

+Chơi nhảy lõ cò 

+Chơi tự do với đồ chơi 

ngaoì trời 

Hoạt động ngoài trời- 

Nghỉ hội nghị viên chức 

 

Hoạt động ngoài trời- - 

Quan sát: Cây khế 

- TCVĐ: Nhanh tay nhanh trí 

- Chơi tự chọn tại khu vui chơi 

với sỏi và tạo hình: 

+ Xếp sỏi thành hình con vật 

+ Xếp sỏi thành chữ cái chữ số 

+  Đi trên sỏi 

+ Vẽ tranh trên khung 

 

Hoạt động ngoài trời 

- Tham quan, dạo chơi trong sân 

trường, cảm nhận về sự vật hiện 

tượng, cảm xúc về 1 vật như 

bông hoa, cây xanh , rau 

- TCVĐ: Đi trên dây. 

- Chơi tự do ở Khu âm nhạc và 

vận động: 

+ Chơi với dàn trống, Nốt nhạc 

Đồ rêmi 

Hoạt động chiều 

- Đặc điểm giống và khác 

nhau của bạn trai và bạn gái, 

các khả năng, nhu cầu giống 

nhau của bạn trai, bạn gái 

- TC:  Cảm xúc của tôi, 

những khuôn mặt cảm xúc 

Hoạt động chiều 

- Chơi nấu ăn: Món ngon bé 

thích 

- Thực hành kĩ năng: cởi, 

mặc, gấp quần áo 

-  Chơi: Chăm sóc em bé. 

Hoạt động chiều 

 

Hoạt động chiều 

- Đọc cho trẻ nghe một số bức 

thư, trò chuyện về nội dung 

bức thư 

Chơi: bé tập viết thư 

- Tình huống: Không đi theo 

người lạ 

https://w ww.youtu 

Hoạt động chiều 

-  Chơi; Bé tập làm hướng dẫn 

viên du lịch 

-   Trưng bày các trang phục 

vùng miền 

-    Liên hoan văn nghệ. Nêu 

gương bé ngoan.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmKh_B56hU8


 

Thực hành: Đi vệ sinh đúng 

cách, hoạt động, đồ chơi đặc 

trưng,... 

 

                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

Phạm Thị Thoa 



 

 

 

TRƯỜNG MN THUỴ HƯƠNG       

LỚP 5 TUỔI A3        

     

        

 

 
                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN 

  TUẦN 1 - Bé  là ai  
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 06/10/2025 đến 10/10/2025 

Thứ 2 

( 06/10/2025) 
Thứ 3 

(07/10/2025) 
Thứ 4 

( 08/10/2025) 
Thứ 5 

( 09/10/2025) 
Thứ 6 

( 10/10/2025) 

Hoạt động học 

Lĩnh vực:Phát triển thể chất 

- TD: Đi nối bàn chân tiến 

lùi 

  

  

Hoạt động học 

Lĩnh vực: Phát triển nhận 

thức 

- Toán:Xác định vị trí của 

đồ vật phía phải- phía trái  

so với đối tượng khác 

Hoạt động học 

Nghỉ HNCBVCNLĐ 

Hoạt động học 

-     Lĩnh vực: Phát triển 

ngôn ngữ 

Thơ: Những con mắt 

Hoạt động học 

-   Lĩnh vực: Phát triển 

thẩm mĩ 

-   ÂN: Dạy hát: “ Em 

thêm một tuổi” 

Hoạt động ngoài trời- 

Quan sát: Xích đu 

- Chơi VĐ : Chơi tập làm 

siêu nhân đứng bằng 1 chân 

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi với cát và nước: 

 +Thực nghiệm 

 đong đo nước. 

 Rót nước. 

+Tìm hiểu dòng 

 chảy 

 của nước. 

+Câu cá. 

+Chơi vẽ tranh 

- Chơi đồ chơi 

 ngoài trời 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan Sát: bồn hoa sam 

- Chơi VĐ: Đi nối bàn chân 

tiến lùi theo hình bàn chân 

trên các thành của bồn hoa 

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi với cát và nước: 

 +Thực nghiệm 

 đong đo nước. 

 Rót nước. 

+Tìm hiểu dòng 

 chảy 

 của nước. 

+Câu cá. 

+Chơi vẽ tranh  

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát  : Cây 

 Tùng 

Chơi VĐ: chuyền bóng 

 - Chơi VĐ: Đi nối bàn chân 

tiến lùi theo hình bàn chân 

trên các thành của bồn hoa 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước: 

 +Thực nghiệm 

 đong đo nước. 

 Rót nước. 

+Tìm hiểu dòng 

 chảy 

 của nước. 

+Câu cá. 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Bồn hoa bỏng 

- Chơi VĐ : Nghệ sĩ xiếc tài 

ba 

- Chơi VĐ: Đi nối bàn chân 

tiến lùi theo hình bàn chân 

trên các thành của bồn hoa 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước: 

 +Thực nghiệm 

 đong đo nước. 

 Rót nước. 

+Tìm hiểu dòng 

 chảy 

 của nước. 

+Câu cá. 

+Chơi vẽ tranh 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Cây 

 đào tiên 

- Chơi VĐ: bịp mắt bắt dê 

- Chơi VĐ: Đi nối bàn chân 

tiến lùi theo hình bàn chân 

trên các thành của bồn hoa 

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

với cát và nước: 

 +Thực nghiệm 

 đong đo nước. 

 Rót nước. 

+Tìm hiểu dòng 

 chảy 

 của nước. 

+Câu cá.  

Hoạt động chiều 

-  TC: Bé tự giới thiệu 

Hoạt động chiều Hoạt động chiều 

Kỹ năng xử lý khi bị lạc 

Hoạt động chiều Hoạt động chiều 



 

  Thực hành viết tên của bản 

thân theo cách của mình 

VD: Tên hoa trẻ có thể vẽ 1 

bông hoa, Có thể viết bằng 

chữ cái… 

  Lồng ghép (QTE)Trò chơi: 

Ghép đôi bạn khác biệt (bạn 

cao – bạn thấp, bạn trai – bạn 

gái cùng một nhóm). 

  

Nghỉ tổ chức hội nghị 

CBCCVC người lao động 

                                                                                                                                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Tâm 
 


